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Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

 
Ngày 02/11/2012, Cục Thú y đã gửi văn bản số 1847/TY-DT thông báo 

cho các Chi cục Thú y về tình hình lưu hành vi rút cúm giam cầm H5N1 từ 
tháng 1 đến tháng 9 năm 2012 và hiệu lực một số loại vắc xin cúm gia cầm, Cục 
Thú y tiếp tục thông báo tình hình lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1 từ tháng 
10/2012 đến tháng 02/2013 (theo Phụ lục đính kèm), cụ thể như sau: 

1) Lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1, nhánh 2.3.2.1 

a) Nhánh vi rút 2.3.2.1, nhóm A 

Vi rút lưu hành tại Lạng Sơn, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây 
Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau.  

b) Nhánh vi rút 2.3.2.1, nhóm B 

Vi rút lưu hành tại Lạng Sơn.  

c) Nhánh vi rút 2.3.2.1, nhóm C 

Vi rút lưu hành tại Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, 
Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, 
Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu và Cà Mau. 

Như vậy, vi rút cúm H5N, nhóm C đã nhanh chóng lây lan ra nhiều địa 
phương trong cả nước. Phân tích sơ bộ về mặt phân bố không gian cho thấy, 
những nơi có ổ dịch cúm do nhánh vi rút 2.3.2.1, nhóm C gây ra thường nằm sát 
đường quốc lộ và tỉnh lộ, với khoảng cách dao động từ 0 – 20km. Địa điểm phát 
hiện được nhóm vi rút này di chuyển dần theo thời gian từ Bắc vào Nam. Điều 
này cho thấy, cần đặc biệt chú ý quản lý chặt chẽ công tác kiểm dịch vận chuyển 
gia cầm giữa các địa phương. 

2) Lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1, nhánh 1.1 

Vi rút vẫn lưu hành chủ yếu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền 
Giang, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà 
Mau) và các tỉnh Tây Ninh, Khánh Hòa. 
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3) Về hiệu lực vắc xin 

Các địa phương tiếp tục tham khảo kết quả đánh giá hiệu lực vắc xin theo 
công văn số 1847/TY-DT ngày 02/11/2012 của Cục Thú y về việc lưu hành vi 
rút cúm và hiệu lực vắc xin cúm gia cầm năm 2012. 

Trong thời gian tới, Cục Thú y tiếp tục thu thập mẫu vi rút cúm gia cầm 
H5N1 để giải trình tự gien và cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c); 
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c); 
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y; 
- Lưu VT, DT. 

CỤC TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Đông 
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PHỤ LỤC  
BẢNG TỔNG HỢP VI RÚT CÚM TỪ KẾT QUẢ GIÁM SÁT LƯU HÀNH 

VI RÚT CÚM GIA CẦM H5N1  
(Từ tháng 10/2012 đến tháng 2/2013) 

 

Tỉnh Huyện 
Thời gian 
phân lập 

Nhánh (số lượng mẫu vi rút) Tổng 
số 1.1 2.3.2.1A 2.3.2.1B 2.3.2.1C 

Điện Biên TP. Điện Biên 
15/10/12       3 3 
16/11/12       1 1 

Thái Nguyên Phụ Bình 26/11/12       1 1 
Hòa Bình TP. Hòa Bình 02/10/12       1 1 
Hải Phòng An Lão 16/01/13       1 1 

Ninh Bình 
Gia Viễn 05/12/12       1 1 
Yên Khánh 12/10/12       1 1 

Sơn La TP. Sơn La 12/10/12       1 1 

Lạng Sơn 

Thất Khê 16/11/12     1   1 
Tràng Định 09/01/13     1   1 

Cao Lộc 
10/12/12     1   1 
10/12/12       1 1 

Chợ Lộc Bình 01/10/12       1 1 
01/01/13       2 2 

Bắc Sơn 26/10/12   1     1 
TP.Lạng Sơn 01/11/12   2     2 
Văn Lãng 26/11/12       1 1 

Vĩnh Phúc   31/01/13       1 1 
Quảng Ninh Hạ Long 01/12/12       5 5 

Hoàng Bồ 01/12/12       1 1 
Quảng Yên 04/12/12       6 6 

Nghệ An 

Hưng Nguyên 14/12/12       1 1 
Nghi Lộc 10/12/12       1 1 
Quỳnh Lưu 16/12/12       1 1 
Nam Đàn 23/01/13       2 2 
Quỳnh Lưu 23/01/13       1 1 
Thanh Chương 06/01/13       1 1 

TT-Huế Hưng Thủy 08/01/13       2 2 
Quảng Nam Duy Xuyên 13/12/12   1   1 2 

Khánh Hòa 

TP. Nha Trang 
01/10/12 1       1 
05/12/12 

   
3 3 

Ninh Hòa 26-28/12/12       2 2 
Ninh Sơn 25/12/12       3 3 
Văn Ninh 31/12/12       1 1 
TP. Nha Trang 01/01/13       1 1 
Ninh Hòa 01/01/13       4 4 
Văn Ninh 6-10/01/13       3 3 

Đắk Lắk Buôn Ma Thuật 12/12/12       1 1 
Krong Ana 03/01/13       1 1 
Krong Pak 13/12/12       4 4 
Liên Sơn 12/12/12       2 2 

Lâm Đồng Đức Trọng 11/12/12   1     1 
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Tỉnh Huyện Thời gian 
phân lập 

Nhánh (số lượng mẫu vi rút) Tổng 
số 1.1 2.3.2.1A 2.3.2.1B 2.3.2.1C 

Hiệp Thành 09/01/13       1 1 
An Giang 
  

Chợ Mới 03/01/13 1       1 
Tri Tôn 03/01/13 1       1 

BR-Vũng Tầu Bà Rịa 18/11/12       1 1 
Bạc Liêu Phước Long 12/12/12 2     1 3 
Bình Thuận  Tánh Linh 01/01/13   1     1 
Cà Mau TP. Cà Mau 01/12/12 1     1 2 

02/01/13 1 1   4 6 
Thới Bình 06/12/12       4 4 
Trần Văn Thời 06/12/12       2 2 

02/01/13       3 3 
U Minh 06/12/12       3 3 

Cần Thơ Cờ Đỏ 03/01/13 2       2 
Hậu Giang Long Mỹ 01/01/13 4       4 
Kiên Giang Gò Quao 03/01/13 1       1 

03/02/13 1       1 
17/12/12 2       2 

Tân Hiệp 17/12/12 1       1 
Sóc Trăng Mỹ Xuyên 03/01/13 1       1 

Ngã Năm 04/12/12       1 1 
03/01/13       1 1 

Tiền Giang Gò Công 07/12/12 1       1 
TP. HCM TP.HCM 11/12  1   1 
Tây Ninh   04/02/12 1 1     2 

Tổng 
 

21 9 3 85 118 
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Bản đồ 1: Phân bố không gian của các nhánh vi rút cúm H5N1, giai đoạn từ 
ngày 01/1 – 31/12/2012. Các chấm tròn và mầu sắc khác nhau thể hiện nơi (xã, 
phường) các nhánh vi rút cúm lưu hành như phần Ghi chú. 
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Bản đồ 2: Phân bố không gian của các nhánh vi rút cúm H5N1, giai đoạn từ 
ngày 01/1 – 26/2/2013. Các chấm tròn và mầu sắc khác nhau thể hiện nơi (xã, 
phường) các nhánh vi rút cúm lưu hành như phần Ghi chú. 
 
 


